
Nền Hán-Việt màu trắng 
là 8 chi Thánh Đạo

52 TÁNH SIÊU LÝ HỌC

PHAN CHÍ DŨNG (thiết kế)

14 AKU

TÁNH 
KHÔNG TỐT
AKUSALACETASIKA

47/79 37 5 

Pñ 

Paññā 

TRÍ TUỆ 

TRÍ TUỆ 

  
 

Tên thuần Việt

Tên Pāḷi

Phiên âm Hán-Việt

Số nhiệm vụ

Số tâm phối hợp

Ký hiệu

Nền ký hiệu màu 
trắng là 6 nhân

Tâm sở hợp

Nền màu nâu là 10 phiền não

Nền thuần Việt màu cam 
là 11 phối hợp bất định

Thọ phối hợp: đỏ là hỷ, vàng là lạc, tím là ưu, đen là khổ, xanh là xả

Nền Pāḷi màu trắng là 4 tà đạo

25 KUS

TÁNH TỐT
KUSALACETASIKA

1 
Atī 

2 
Cal 

3 
Upa 

4 
Pañ 

5 
Viñ 

6 
Sam 

7 
San 

8 
Voṭ 

9 
Jav 

10 
Jav 

 

11 
Jav 

12 
Jav 

13 
Jav 

14 
Jav 

15 
Jav 

16 
Tad 

17 
Tad 

 
Bha 

 
Bha 

 

NHÓM TÁNH NGĂN NGỪA
VIRATĪCETASIKA

89/121 51 14 

Ps 

Phassa 

XÚC 

TIẾP XÚC 

     
 

89/121 51 14 

Vd 

Vedanā 

THỌ 

CẢM GIÁC 

     
 

89/121 51 14 

Sñ 

Saññā 

TƯỞNG 

LƯU DẤU 

     
 

89/121 51 14 

Ct 

Cetanā 

TƯ 

CỐ Ý 

     
 

89/121 51 14 

Ek 

Ekaggatā 

NHẤT HÀNH 

MỘT LÒNG 

     
 

89/121 51 14 

Jv 

Jīvitindriya 

MẠNG 
QUYỀN 

NỀN SỐNG 

     
 

89/121 51 14 

Mn 

Manasikāra 

TÁC Ý 

Ý THÀNH 

     
 

TÁNH CHUNG MỌI TÂM
 SABBACITTASĀDHĀRAṆACETASIKA

 

7 SAB 

55 51 9 

Vt 

Vitakka 

TẦM 

SUY TÌM 

   
 

66 51 9 

Vc 

Vicāra 

TỨ 

DÁN KHÍT 

   
 

78/110 50 9 

Ab 

Abhimokkha 

THẮNG GIẢI 

QUYẾT ĐỊNH 

   
 

73/105 51 7 

Vr 

Viriya 

CẦN 

CHỊU ĐỰNG 

   
 

51 46 6 

Pt 

Pīti 

HỶ 

MỪNG VUI 

 
 

69/101 50 5 

Cd 

Chanda 

DỤC 

ƯỚC MUỐN 

   
 

TÁNH RIÊNG
   PAKIṆṆAKACETASIKA

 

6 PAK 

16/48 33/35 1 

Sv 

Sammāvācā 

CHÁNH NGỮ 

NÓI ĐÚNG 

  
 

16/48 33/35 1 

Sk 

Sammākammantā 

CHÁNH 
NGHIỆP 

LÀM ĐÚNG 

  
 

16/48 33/35 1 

Sā 

Sammā-ājīva 

CHÁNH 
MẠNG 

SỐNG ĐÚNG 

  
 

28 33 4 

Kr 

Karuṇā 

BI MẪN 

XÓT THƯƠNG 

  
 

28 33 4 

Kr 

Muditā 

TÙY HỶ 

CHIA VUI 

  
 

47/79 37 5 

Pñ 

Paññā 

TRÍ TUỆ 

TRÍ TUỆ 

  
 

12 26 1 

Mh 

Moha 

SI 

NGU SI 

   
 

12 26 1 

Ah 

Ahirika 

VÔ TÀM 

VÔ SỈ - KHÔNG HỔ THẸN 

   
 

12 26 1 

Ps 

Anottappa 

VÔ QUÝ 

BẤT LƯƠNG – KHÔNG SỢ SAI 

   
 

12 26 1 

Ps 

Uddhacca 

PHÓNG DẬT 
ĐIỆU CỬ 

LOẠN ĐỘNG 

   
 

NHÓM 4 TÁNH SI 
(NHÓM TÁNH XẤU CHUNG)

MOCATUKACETASIKKA

 

4 MOC 

8 21 1 

Lb 

Lobha 

THAM 

THAM ĐẮM 

  
 

4 20 1 

Dt 

Diṭṭhi 

TÀ KIẾN 

KIẾN CHẤP 

  
 

4 20 1 

Mn 

Māna 

NGÃ MẠN 

SO ĐO 

  
 

NHÓM 3 TÁNH THAM
LOTIKACETASIKA

 

3 LOT 

2 21 1 

Ds 

Dosa 

SÂN 

BUỒN GIẬN HẬN THÙ 

 
 

2 19 1 

Is 

Issā 

TẬT 

GANH GHÉT 

 
 

2 19 1 

Mc 

Macchariya 

LẬN 

BỎN XẺN – ÍCH KỶ 

     
 

2 19 1 

Kk 

Kukkucca 

HỐI 

HỐI HẬN – CẮN RỨT 

 
 

NHÓM 4 TÁNH SÂN
DOCATUKACETASIKA

 

4 DOC 

5 25 1 

Tn 

Thīna 

HÔN TRẦM 

CO RÚM - LỪ ĐỪ 

   
 

5 25 1 

Md 

Middha 

THỤY MIÊN 

RŨ RƯỢI – LƠ MƠ 

   
 

NHÓM 2 TÁNH LƯỜI
THĪDUKACETASIKA

 

2 THĪ 

1 14 1 

Vk 

Vicikiccha 

HOÀI NGHI 

NGHI HOẶC 

 
 

TÁNH NGHI HOẶC
VICIKICCHĀCETASIKA

 

1 VIC 

59/91 37 5 

Sd 

Saddha 

TÍN 

ĐỨC TIN 

  
 

59/91 37 5 

St 

Sati 

NIỆM 

GHI NHẬN CHÂN-XÁC 

  
 

59/91 37 5 

Hr 

Hiri 

TÀM 

LIÊM SỈ - HỔ THẸN 

  
 

59/91 37 5 

Ot 

Ottappa 

QUÝ 

SỢ SAI 

  
 

59/91 37 5 

Al 

Alobha 

VÔ THAM 

KHÔNG THAM ĐẮM 

  
 

59/91 37 5 

Ad 

Adosa 

VÔ SÂN 

KHÔNG BUỒN GIẬN HẬN THÙ 

  
 

59/91 37 5 

Ps 

Tatramajjhattatā 

HÀNH XẢ 

QUÂN BÌNH 

  
 

59/91 37 5 

Kp 

Kāyapassaddhi 

TỊNH THÂN 

THÂN UẨN AN TỊNH 

  
 

59/91 37 5 

Ct 

Cittapassaddhi 

TỊNH TÂM 

THỨC UẨN AN TỊNH 

  
 

59/91 37 5 

Kl 

Kāyalahutā 

KHINH THÂN 

THÂN UẨN NHẸ NHÀNG 

  
 

59/91 37 5 

Cl 

Cittalahutā 

KHINH TÂM 

THỨC UẨN NHẸ NHÀNG 

  
 

59/91 37 5 

Km 

Kāyamudutā 

NHU THÂN 

THÂN UẨN MỀM MẠI 

  
 

59/91 37 5 

Cm 

Cittamudutā 

NHU TÂM 

THỨC UẨN MỀM MẠI 

  
 

59/91 37 5 

Kñ 

Kāyakammaññatā 

THÍCH THÂN 

THÂN UẨN THÍCH ỨNG 

  
 

59/91 37 5 

Cñ 

Cittakammaññatā 

THÍCH TÂM 

THỨC UẨN THÍCH ỨNG 

  
 

59/91 37 5 

Kp 

Kāyapāguññatā 

THUẦN THÂN 

THÂN UẨN THÔNG THẠO 

  
 

59/91 37 5 

Cp 

Cittapāguññatā 

THUẦN TÂM 

THỨC UẨN THÔNG THẠO 

  
 

59/91 37 5 

Kj 

Kāyujukatā 

CHÁNH THÂN 

THÂN UẨN THẲNG NGAY 

  
 

59/91 37 5 

Cj 

Citujukatā 

CHÁNH TÂM 

THỨC UẨN THẲNG NGAY 

  
 

NHÓM TÁNH VÔ HẠN
  APPAMAÑÑĀCETASIKA

 

2 APP 

TÁNH CĂN TUỆ
PAÑÑINDRIYACETASIKA

 

1 PAÑ 

NHÓM TÁNH 
CAO THƯỢNG CHUNG
SOBHAṆASĀDHĀRAṆACETASIKA 

 

19 SOB 

 

3 VIR 

1 14 1 

Vk 

Vicikicchā 

HOÀI NGHI 

NGHI HOẶC 

 
 

12 26 1 

At 

Anottappa 

VÔ QUÝ 

BẤT LƯƠNG – KHÔNG SỢ SAI 

   
 

12 26 1 

Ud 

Uddhacca 

PHÓNG DẬT 
ĐIỆU CỬ 

LOẠN ĐỘNG 

   
 

59/91 37 5 

Tm 

Tatramajjhattatā 

HÀNH XẢ 

QUÂN BÌNH 

  
 

28 33 4 

Md 

Muditā 

TÙY HỶ 

CHIA VUI 

  
 


